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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 
                           

 

Bản án số: 78/2022/HS-PT
 

Ngày: 06 - 12 - 2022.
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN. 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lâm Bách
 

Các Thẩm phán:                         Ông Cao Thiện Vinh. 

     Ông Nguyễn Văn Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Cương – Thư ký Tòa án.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Hòa Bình - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 12 năm 2022, tại Phòng xét xử số 2, Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

92/2022/TLPT-HS ngày 08 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thành Tr 

và các đồng phạm do có kháng cáo của bị cáo, bị hại đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số: 44/2022/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

1. NGUYỄN THÀNH TR (tên gọi khác: Bé Tàn), sinh năm: 1997, tại 

tỉnh Ninh Thuận. Nơi cư trú: Thôn T, xã Ph, huyện TN, tỉnh Ninh Thuận; Giới 

tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề 

nghiệp: Làm tôm; Trình độ văn hóa: 6/12; Con ông Nguyễn Văn Q và bà Chế 

Thị Kim Á; Vợ con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: tại quyết định 

số 102/QĐ-XPVPHC ngày 21/6/2016 bị Công an tỉnh Ninh Thuận xử phạt 

500.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tạm giữ: không, Tạm 

giam: ngày 16/8/2022; Hủy bỏ biện pháp tạm giam: ngày 9/11/2022; Hiện đang 

tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

 2. MAI HOÀNG L (tên gọi khác: Cỏ), sinh năm: 1995, tại tỉnh Ninh 

Thuận.  
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Nơi cư trú: Thôn T, xã Ph, huyện TN, tỉnh Ninh Thuận; Giới tính: Nam; Dân 

tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm tôm; 

Trình độ văn hóa: 6/12; Con ông: Mai Văn Ch và bà Phạm Thị Lệ Q; Vợ là: 

Phạm Thị S và 02 người con; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ: không, Tạm 

giam: ngày 16/8/2022; Hủy bỏ biện pháp tạm giam: ngày 9/11/2022; Hiện đang 

tại ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

 - Bị cáo không có kháng cáo nhưng có liên quan đến kháng cáo: 

        LÊ VĂN L (tên gọi khác: Ba Cu), sinh năm: 1997, tại tỉnh Ninh Thuận. 

Nơi cư trú: Thôn T, xã Ph, huyện TN, tỉnh Ninh Thuận; Giới tính: Nam; Dân 

tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Làm biển; 

Trình độ văn hóa: 3/12; Con ông: Lê Văn L (đã chết) và bà Lê Thị T; Vợ con: 

Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, Tạm giam: Không; Hiện đang tại 

ngoại. Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Anh Phan Nguyễn Thái Ph, sinh năm 1996;  

Nơi cư trú: Thôn T, xã Ph, huyện TN, tỉnh Ninh Thuận. Vắng mặt tại 

phiên tòa, có yêu cầu xét xử vắng mặt. 

Ngoài ra, còn có người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, không có kháng 

cáo, không có liên quan đến kháng cáo nên không triệu tập. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Nguyễn Thành Tr, Lê Văn L và Mai Hoàng L là bạn bè với nhau. Giữa Nguyễn 

Thành Tr và anh Phan Nguyễn Thái Ph có mâu thuẫn với nhau.  

Tối ngày 23 tháng 4 năm 2022, biết anh Phan Nguyễn Thái Ph đến nhà bà Hồ 

Thị Hoa Màu (mẹ vợ Phước) để ăn tối nên Trung gọi điện thoại rủ Lên, Lâm đến nhà bà 

Màu tìm đánh Phước, cả hai đồng ý.  

Khoảng 19 giờ ngày 23/4/2022, Trung đưa cho Lâm 01 dao tự chế, Trung cầm 

01 ná cao su gắn đá sỏi làm hung khí đánh anh Phước. Lên điều khiển xe mô tô biển số 

85E1-234.32 chở Lâm và Trung đến nhà bà Màu tìm đánh anh Phước.  

Đến nơi, Lên dừng xe trước cổng, Trung gọi anh Phước ra nói chuyện. Khi anh 

Phước ra đến cổng, Trung cầm ná cao su gắn sỏi bắn 01 phát trúng ngực, anh Phước lùi 

lại thì Lâm cầm dao tự chế bằng tay phải đến đứng đối diện chém 01 nhát hướng từ phải 

qua trái, Phước đưa tay phải lên đỡ bị trầy xước da tay rồi trúng vùng bụng trái rách da 

chảy máu, anh Phước bỏ chạy vào trong nhà thì Trung cầm ná cao su gắn sỏi bắn theo 

01 phát nữa nhưng không trúng.  
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Sau đó, Lên điều khiển xe chở Trung, Lâm bỏ đi. Anh Phước được đưa đến 

Trạm y tế xã Phước Dinh sơ cứu, sau đó đến Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận điều trị.  

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 111/TgT ngày 15/6/2022 

của Trung tâm giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Ninh Thuận kết luận thương tích của 

anh Phước: Vết thương qua điều trị nhận định do vật sắc gây nên. Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên là: 04% (Bốn phần trăm). 

 * Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 44/2022/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 

2022 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã quyết định:  

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38 

của Bộ luật hình sự.  

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành Tr (Bé Tàn) phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành Tr (Bé Tàn) 09 (Chín) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù được tính từ ngày 16/8/2022.   

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 

38 của Bộ luật hình sự.  

Tuyên bố bị cáo Mai Hoàng L (Cỏ) phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Xử phạt bị cáo Mai Hoàng L (Cỏ) 08 (Tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày 16/8/2022.   

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 134; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 

65 của Bộ luật hình sự.  

Tuyên bố bị cáo Lê Văn L (Ba Cu) phạm tội “Cố ý gây thương tích”.  

Xử phạt bị cáo Lê Văn L (Ba Cu) 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là 12 (Mười hai) tháng, kể từ ngày tuyên án (Ngày 27/9/2022). 

Giao bị cáo Lê Văn L (Ba Cu) cho Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh, huyện 

Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử 

thách.  

 Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về bồi thường thiệt hại về dân 

sự,  xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

* Các kháng cáo:  

- Ngày 07/10/2022, các bị cáo Nguyễn Thành Tr, Mai Hoàng L kháng cáo 

xin được giảm nhẹ hình phạt.  

- Ngày 08/10/2022, ông Nguyễn Văn Quý là cha ruột của Nguyễn Thành 

Tr đã thỏa thuận bồi thường thiệt hại 10 triệu đồng cho anh Phan Nguyễn Thái 

Ph. 

- Ngày 10/10/2022 bị hại Phan Nguyễn Thái Ph có đơn rút yêu cầu khởi 

tố.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Thành Tr, Mai Hoàng L vẫn 

giữ nguyên yêu cầu kháng cáo; Bị hại Phan Nguyễn Thái Ph đã nhận đủ tiền bồi 
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thường thiệt hại, xin rút yêu cầu khởi tố và có yêu cầu vắng mặt tại phiên tòa. 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận phát biểu quan điểm 

giải quyết vụ án:  

Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Tr, bị hại Phan 

Nguyễn Thái Ph là đúng chủ thể và đều đảm bảo thời hạn theo quy định của 

pháp luật. 

Về nội dung: đơn xin rút yêu cầu khởi tố vụ án của bị hại là tự nguyện, 

không bị ép buộc nên được chấp nhận. Do bị hại rút yêu cầu khởi tố , vụ án 

được đình chỉ nên không xét yêu cầu kháng cáo của các bị cáo. 

Áp dụng: khoản 2 Điều 155, Điều 359 của Bộ luật tố tụng Hình sự; đề 

nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm: Hủy bản án hình sự sơ thẩm số 44/2022/HS-

ST ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam và đình 

chỉ vụ án. 

 - Bị cáo nói lời sau cùng: Không.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

[1] Về thủ tục kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Thành Tr, Mai Hoàng L  có đơn 

kháng cáo; bị hại Phan Nguyễn Thái Ph có đơn rút yêu cầu khởi tố đúng quy 

định tại các Điều 331, 332 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự (viết tắt là 

BLTTHS) nên vụ án được xem xét theo trình tự phúc thẩm.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại Phan Nguyễn Thái Ph đã được triệu tập 

hợp lệ nhưng vắng mặt tại phiên tòa, có yêu cầu xét xử vắng mặt nên Hội đồng 

xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 351 

BLTTHS.  

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thành Tr thừa 

nhận: Vào ngày 23/4/2022 các bị cáo Nguyễn Thành Tr (Bé Tàn), Mai Hoàng L 

(Cỏ), Lê Văn L (Ba Cu) đã có hành vi dùng dao tự chế và ná cao su gắn đạn sỏi 

là hung khí nguy hiểm gây thương tích cho anh Phan Nguyễn Thái Ph với tỷ lệ 

tổn thương cơ thể là 04%. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Nguyễn 

Thành Tr, Mai Hoàng L, Lê Văn L về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a 

khoản 1 điều 134 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Ngày 7/10/2022, các Bị cáo Nguyễn Thành Tr, Mai Hoàng L có kháng 

cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lê Văn L không có kháng cáo.  
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Tuy nhiên, ngày 10/10/2022 bị hại Phan Nguyễn Thái Ph có đơn yêu cầu 

rút đơn khởi tố đối với tất cả các bị cáo (Đơn có xác nhận của Công an xã Phước 

Dinh, huyện Thuận Nam), do các bị cáo và bị hại đã tự thỏa thuận và thực hiện 

xong phần bồi thường thiệt hại về dân sự.  

Xét việc rút yêu cầu khởi tố của Anh Phan Nguyễn Thái Ph là trong thời 

hạn kháng cáo, hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với quy định của pháp luật nên 

được chấp nhận; 

Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 2 Điều 155 và Điều 359 của Bộ luật tố 

tụng hình sự; Hủy bản án sơ thẩm số: 44/2022/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 

2022 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và đình chỉ vụ 

án đối với các bị cáo Nguyễn Thành Tr, Mai Hoàng L, Nguyễn Văn Lên. 

Anh Phan Nguyễn Thái Ph đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu 

cầu lại.  

Việc đình chỉ vụ án là do bị hại rút yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, không 

phải do lỗi của Tòa án cấp sơ thẩm.  

[4] Do hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án và bị cáo, bị hại đã thực hiện 

bồi thường xong nên trả lại cho Phạm Thị Sâm số tiền 1.500.000đồng do bà Sâm 

nộp thay cho Mai Hoàng L để bồi thường cho bị hại và không xét kháng cáo xin 

giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo.  

[5] Về xử lý vật chứng: quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 

(Một) xe mô tô nhãn hiện YAMAHA, số loại MXKING, màu sơn đỏ đen, biển 

số 85E1-234.32, số máy: G3E6E0493024, số khung: MH3UG0750KK022810 

của Lê Văn L (Ba Cu); 

01 (Một) ná cao su dạng chữ “Y” kích thước (30 x 06)cm, cán bằng kim 

loại màu trắng đen kích thước 10cm, dây thun màu vàng kích thước 20cm (Đã 

được niêm phong); 01 (Một) dao tự chế bằng kim loại màu trắng kích thước (66 

x 04)cm, mũi dao nhọn, lưỡi dao sắc bén, cán bằng gỗ kích thước (16 x 03)cm 

(Đã được niêm phong) của bị cáo Nguyễn Thành Tr (Bé Tàn).  

Tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm đã hủy bản án sơ 

thẩm và đình chỉ vụ án nên các vật chứng này được tiếp tục tạm giữ và giao 

Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận xử lý theo quy định của pháp luật.  

[6] Về án phí phúc thẩm: bị cáo, bị hại không phải chịu án phí hình sự 

phúc thẩm, theo quy định tại điểm f khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  
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[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 155, điểm d khoản 1 Điều 355, Điều 359 Bộ 

luật tố tụng hình sự. 

Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số: 44/2022/HS-ST ngày 27 tháng 9 

năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận và đình chỉ 

vụ án đối với Nguyễn Thành Tr, Mai Hoàng L, Nguyễn Văn Lên. 

- Trả lại cho bà Phạm Thị Sâm số tiền 1.500.000đồng do bà Sâm nộp thay 

cho Mai Hoàng L để bồi thường cho bị hại, hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Thuận Nam theo biên lai thu tiền số 0001741 ngày 

19/9/2022.  

* Về xử lý vật chứng: Tiếp tục tạm giữ và Giao các vật chứng này cho 

Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận xử lý theo quy định của pháp luật 

gồm:   

- 01 (Một) xe mô tô nhãn hiện YAMAHA, số loại MXKING, màu sơn đỏ 

đen, biển số 85E1-234.32, số máy: G3E6E0493024, số khung: 

MH3UG0750KK022810 của Lê Văn L (Ba Cu); 

- 01 (Một) ná cao su dạng chữ “Y” kích thước (30 x 06)cm, cán bằng kim 

loại màu trắng đen kích thước 10cm, dây thun màu vàng kích thước 20cm (Đã 

được niêm phong); 01 (Một) dao tự chế bằng kim loại màu trắng kích thước (66 

x 04)cm, mũi dao nhọn, lưỡi dao sắc bén, cán bằng gỗ kích thước (16 x 03)cm 

(Đã được niêm phong) của Nguyễn Thành Tr (Bé Tàn); 

Các vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Thuận Nam theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 14 tháng 9 năm 2022 giữa 

Công an huyện Thuận Nam và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Nam. 

- Về án phí phúc thẩm: Nguyễn Thành Tr, Phan Nguyễn Thái Ph không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (06/12/2022). 
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Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Ninh Thuận;    

- VKSND tp. Phan Rang - Tháp Chàm; 

- TAND tp. Phan Rang - Tháp Chàm; 

- Công an tp. Phan Rang - Tháp Chàm; 

- Chi cục THADS tp. Phan Rang- Tháp Chàm; 

- PV 27; 

- Sở Tư pháp (kèm án sơ thẩm); 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Phòng KTNV-THA; HCTP;                                                     

- Lưu: án văn, hồ sơ./. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Lâm Bách 

 

 

 

 


